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THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

6:45 - 7:15

7:15 - 7:30

7:30 - 8::00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45

 Toán học

 nền tảng (Logic)

Nhận biết các ngày 

trong tháng (làm lịch 

tháng)

 Âm nhạc

Vận động theo nhạc 

"Vui đến trường"

Mỹ thuật 

(Thủ công)

Bé làm lồng đèn 

Toán học nền tảng

 (Hình học)

Ôn tập cao - thấp, 

dài - ngắn với trụ màu

CHƯƠNG TRÌNH 

TRUNG THU 2025.

9:00- 9:30
HĐ Ngoài trời

Ô ăn quan

Thuyết trình 

Bạn thân thương 

của tôi 

 Rèn luyện thể chất 

Bật nhảy với thang dây

HĐ Ngoài trời

Lực sĩ

HĐ với nước

Dụng cụ hỗ trợ an toàn 

hồ bơi  (P4)

CHƯƠNG TRÌNH 

TRUNG THU 2025.

KẾ HOẠCH TUẦN 5 THÁNG 9 LỚP ADVANCED D
 Chủ Đề: Tết trung thu 

 (Từ ngày 29/9/2025 đến ngày 3/10/2025)

Giáo Viên: Cô Phương Anh
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Đón trẻ/ Trực nhật

Thể dục sáng

Ăn sáng - Vệ sinh 

Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh

Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

8:45 - 9:00 Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

9:30 - 10:15 HĐ Vui chơi
HĐ Ngoài trời

Chạy nhanh 
HĐ Vui chơi
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10:15 -10:45

HĐ HỌC TA (GVNN)

Language & 

Expression

Mid Autumn Festival

- Keywords: moon, 

mooncake, lantern, 

star, jade rabbit

- Key sentence: What's 

this? It's the (moon)/ (a 

star)

HĐ HỌC TA (GVNN)

Language & 

Expression

Mid Autumn 

Festival

- Keywords: moon, 

mooncake, lantern, 

star, jade rabbit

- Key sentence: 

What's this? It's the 

(moon)/ (a star)

HĐ HỌC TA (GVNN)

Review

Show and tell

- Keywords: 

- Key sentence:Hello 

everyone. My 

name's...I'm 5 years old

There are (3)rooms in 

my house

These are a bedroom, 

a living room,....

HĐ HỌC TA (GVNN)

Phonics

Phonics story

- Keywords:  

A, a, apple, ax, ant, 

alligator

Bb, bear, bird, banana, 

bed

Cc, cat, cup, car, 

computer

- Key sentence: What 

letter is it? 

What sound does letter 

... make? 

Does (...) start with the 

letter ...?

CHƯƠNG TRÌNH 

TRUNG THU 2025.
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10:45 - 11:45

11:45 - 13:45

13:45 - 14:30

14:30 - 15:00
Khoa học 

Thiết kế đèn pin mini

HĐ với nước 

Dụng cụ hỗ trợ

 an toàn hồ bơi 

 (P3)

Toán học nền tảng

 (Số học)

Ôn tập nhận biết 

số lượng từ 6 đến 9

Môi trường xã hội

Khám phá các loại 

thiên thể

Mỹ thuật (Nặn)

Nặn bánh trung thu 

15:00 - 15:30

Tiếng việt 

Làm quen các nét

 cơ bản:

 nét xiên trái, 

nét xiên phải 

HĐ Vui chơi
HĐ Ngoài trời

Lực tay 
HĐ Vui chơi

Lịch thiệp 

nhã nhặn

Không chen lấn hoặc 

xô đẩy khi đợi 

15:30- 16:00

HĐ Cá nhân

Bốc thả hạt 

HĐ Cá nhân

Bốc thả hạt 
HĐ Cá nhân

Chuyển vật bằng tay

HĐ Cá nhân

Chuyển vật bằng tay
Sinh hoạt cuối tuần

16:00- 16:30

16:30 - 17:00
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Trực nhật/ sắp xếp lớp học Sinh hoạt vòng tròn

Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

Ngủ trưa

Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo
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